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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/11/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	8151
	Phan Văn Hùng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	8153
	Nguyễn Ngọc Anh
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	8164
	Hoàng Tiến Lam
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	8166
	Hoàng Thị Ly
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	8167
	Hoàng Mạnh Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	8168
	Hoàng công Song
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	8175
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	8193
	Hoàng Văn Lưu
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	8195
	Hoàng Văn Huynh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	8196
	Lê Văn Bằng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	8197
	Chu Ngọc Thái
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	8198
	Trần Văn Sáu
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	8200
	Ngô Văn Hùng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	8201
	Trần Văn Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	8202
	Lê Công Phước
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	8203
	Đoàn Văn Bình
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	8204
	Nguyễn Văn Dương
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	8292
	Phạm Trung Kiên
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	8293
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	8294
	Hoàng Văn Hải
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	8295
	Mai Văn Sơn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	8296
	Lưu Văn Lân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	8298
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	8299
	Nguyễn Văn Vệ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	8301
	Hồ Thị Oanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	8304
	Lê Thị Thu Hoài
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	8305
	Hoàng Thanh Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	8307
	Phạm Văn Tú
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	8308
	Nguyễn Văn Kin
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	8309
	Hoàng thị Xuân
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31 
	8310
	Trần Thị Hồng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	8312
	Lê Anh Tuấn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	8313
	Hoàng Tiến Thịnh
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	8316
	Trang Thị Thảo Hiền
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	8317
	Phạm Thị Thu Thanh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	8318
	Nguyễn Thị Hằng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	8319
	Hoàng quốc Khánh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	8320
	Nguyễn Minh Quang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	8322
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	8323
	Hoàng Thị Hồng Cúc
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	8324
	Nguyễn Xuân Hòa
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	42 
	8325
	Nguyễn Quốc Khánh
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	43 
	8328
	Nguyễn Thành Đạt
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	8331
	Nguyễn Văn Huân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	8332
	Lê Hữu Tuấn
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	8333
	Nguyễn Thị Hoài Bảo
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


